
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

       Số:                     Đắk Nông, ngày       tháng 02 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil đợt 2 năm 2022 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 - Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

 - Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh và Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ 

sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 

43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; 

 - Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2022 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

 - Căn cứ Biên bản thẩm định danh mục kỹ thuật khám, chữa bệnh bổ sung 

tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil ngày 04/01/2023 của Đoàn thẩm định theo Quyết 

định số 575/QĐ-SYT ngày 24/6/2022 Sở Y tế; 

 - Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa 

bệnh theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư số 

21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ Y tế đối với Trung tâm Y tế huyện Đắk 

Mil gồm: 06 danh mục kỹ thuật đúng tuyến và 05 danh mục kỹ thuật vượt tuyến 

sau: (danh mục đính kèm). 

 Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil đảm bảo thực hiện đúng phạm vi hoạt 

động chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đã ban hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



 Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng và trưởng các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BHXH tỉnh Đắk Nông (biết); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐÚNG TUYẾN 

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK MIL 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT, ngày        tháng 02 năm 2023  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

STT 

STT 

theo  

TT 43 

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN 

 KỸ THUẬT 

A B C D 

CHƯƠNG I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    A. TUẦN HOÀN         

1 18 Siêu âm tim cấp cứu tại giường x x x   

CHƯƠNG II. NỘI KHOA 

    B. TIM MẠCH         

2 113 Siêu âm Doppler tim x x x   

3 119 Siêu âm tim cấp cứu tại giường x x x   

CHƯƠNG III. NHI KHOA 

(Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi) 

    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    A. TUẦN HOÀN         

4 41 Siêu âm tim cấp cứu tại giường x x x   

    XXIX. ĐIỆN QUANG         

5 4252 Siêu âm tim thai qua thành bụng x x x   

CHƯƠNG IX. GÂY MÊ HỒI SỨC 

    A. CÁC KỸ THUẬT         

6 151 Siêu âm tim cấp cứu tại giường x x x   

Tổng cộng: 06 danh mục kỹ thuật đúng tuyến. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG VƯỢT TUYẾN 

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK MIL 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT, ngày        tháng 02 năm 2023  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

 

STT 

STT 

theo  

TT 43 

TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN 

 KỸ THUẬT 

A B C D 

CHƯƠNG III. NHI KHOA 

(Áp dụng riêng đối với chuyên ngành Nhi) 
        

    I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

    B. HÔ HẤP         

1 69 Siêu âm màng ngoài tim cấp cứu x x     

    XXIX. ĐIỆN QUANG         

2 4248 Siêu âm tim Doppler x x     

3 4253 Siêu âm tim thai qua đường âm đạo x x     

CHƯƠNG XVIII. ĐIỆN QUANG 

    A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN         

    6. Siêu âm tim, mạch máu         

4 49 Siêu âm tim, màng tim qua thành ngục x x     

5 52 Siêu âm Doppler tim, van tim x x     

 

Tổng cộng: 05 danh mục kỹ thuật vượt tuyến. 
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